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Phần I : TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: a, Số gồm 8 trăm 9 chục 3 đơn vị viết là :
A. 893		B. 839		C. 389		D. 983
b, Chữ số 3 trong số 307 có giá trị là:
A. 3			B. 30			C. 300		D. 37
Câu 2: a, Kết quả của phép tính 653 + 74 - 60 là:	
A. 677           	B. 767             	C. 667             	D. 127
b, Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau:
A. 534	          B. 589	        	C. 499	               	 D. 515
Câu 3: a, Tổng của  279 và 105 là:
A. 394                  B. 494                C.  384                   D. 484
b, Hiệu của 783 và 65 là:
A. 718                   B. 153                    C.  187                     D. 817
Câu 4: Viết cm, dm, m, km thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:
a, Bút sáp màu dài khoảng 10…….
b, Cột cờ cao khoảng 10…..
c, Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2….
d, Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2……
Câu 5: Trong nhà để xe có 10 chiếc xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe?
                                                             Đáp số: ……………………………………..
Câu 6: Viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm: [image: Câu 3]
a, Có … điểm. Đó là các điểm ………………………………………………………
b, Có …. đoạn thẳng. Đó là : ..............................................................................
c, Tên đường gấp khúc đó là: ........................................................................

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
   	535 + 243		 864 + 72		52 – 324		890 - 78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Tính:
a) 425 + 248 - 56 = ............................                  b) 5m x 5 + 75m = ........................
		 = ............................                			   = ............................                  
Câu 9: Khu vườn A có 345 cây vải. Khu vườn B có ít hơn khu vườn A là 108 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?
Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: a, Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



b, Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra và điền vào chỗ chấm trong mỗi trường hợp sau:
a)…………………….. cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.
b) ………………………….cả 2 quả lấy ra đều là bóng đó.
c) …………………………..trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.


HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT
MÔN TOÁN HK II : 2024 – 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	                  a.A
	0,5

	
	                  b.C
	0,5

	2
	                  a.C
	0,5

	
	b. B
	0,5

	3
	a. C
	0,5

	
	b. A
	0,5

	4
	a. 10cm   b. 10m    c. 2dm    d. 2km
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	5
	20 bánh xe
	1

	6
	a, Có 4 điểm. Đó là các điểm: M, N, P, Q
b, Có 3 đoạn thẳng. Đó là: MN, NP, PQ
c, Tến đường gấp khúc đó là: MNPQ
	0,4
0,4
0,2



II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 đ. 
 (Đặt tính đúng được 0,1đ tính đúng được 0,15)
Câu 8: (1 điểm) 
a) 425 + 248 - 56 = 673 – 56 (0,25 điểm )      b) 5m x 5 + 75m = 25m + 75m (0,25 điểm )              
		         = 617.           (0,25 điểm)    			           = 100m    (0,25 điểm)           
Câu 9: (1 điểm)                               Bài giải
Khu vườn B có số cây vải là:  ( 0,2 đ)
345 - 108 = 237 (cây)        (0,5 đ)
                      Đáp số: 237 cây    (0,3 đ)
Câu 10: a, Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số.
Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102                         (0,15 điểm )              
số bé nhất có ba chữ số là 100	(0,15 điểm )
Tổng của hai số đó là: 102 + 100 = 202	(0,2 điểm )
b, 
1, Có thể cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.	(0,15 điểm)
2,  Không thể cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ.	(0,15 điểm)
[bookmark: _GoBack]3, Chắc chắn trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.	(0,15 điểm)





Người ra đề: Phùng Thị Thanh
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 HKII 
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học và phép tính: cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia các bảng 2, 5 đã học. So sánh số có 3 chữ số trong phạm vi 1000.
	Số câu
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	

1
	 
	


1
	


 1
	


1
	


1
	


3
	


2

	Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; đề - xi - mét; lít; ki - lô - gam; ngày; giờ; phút, tiền Việt Nam.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 1
	
	1
	1
 

	
	Số điểm
	 
	 
	

	
1
	 
1
	
 
	
1

	
1 

	Yếu tố hình học: hình tam giác; hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc; Làm quen với hình khối (khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật)
	Số câu
	
	
	1
	 
	 
	   
	1
	

	
	Số điểm
	



	


 
	


1

	 
	 
	

 
	


1
	


 

	Yếu tố thống kê, xác suất, thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Số điểm
	
1
	
	
	
	
	
	
1
	

	Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 
	
	 
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	1 
	
	
	 
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	1
	3
	2
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	 
	1
	     3
	2
	1
	6
	4
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